
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 

Số nhà 25 đường Nguyễn Chí Thanh, Thôn Trác Bút, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên 
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

11/07/20243. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY TNHH SӵN XUӷT Vê THһҹNG MӳI TRһ֨NG PHĆT BԁC NINH

2301294004

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

2. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410(Chính)

4. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

5. Đúc sắt, thép 2431

6. Đúc kim loại màu 2432

7. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

8. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

9. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

14. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TRƯỜNG PHÁT BẮC NINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHAT BAC NINH PRODUCTION 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0337858668
Email: truongphatbacninh88@gmail.c

om

Fax:
Website:
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18.000.000.000 VNĐ

9. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

6. V֝n ĽiԚu l֓: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027175001278

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trác Bút, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trác Bút, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ
10/11/1975 Kinh Việt Nam

03/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Th¹ng tin vԚ chֳ s֫ hֻu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027175001278
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trác Bút, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trác Bút, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ

10/11/1975 Kinh Việt Nam

03/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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